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Thực hiện 4 tuần

Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng+ngọc hân
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1:
- 5 tuổi: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 
- 4 tuổi: Thực hiện đúng đầy đủ nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo các hiệu lệnh
- 3 tuổi: Thực hiện đúng đầy đủ nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo các hiệu 
	Hô hấp: Hít vào, thở ra.
Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước. Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
	Thể Dục Sáng: Tập Theo Bài "Đường em đi"
	24/02/2025

	
	
	Thể Dục Sáng: Tập với bài "Em đi qua ngã tư đường phố"
	03/03/2025

	
	
	Thể Dục Sáng: Em Làm Người Phi Công
	10/03/2025

	
	
	Thể Dục Sáng: Tập theo bài: "Đèn giao thông"
	17/03/2025

	MT 2:
- 5 tuổi: Giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động và kiểm soát được vận động
- 4 tuổi: Giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động và kiểm soát được vận động
- 3 tuổi: Giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động và kiểm soát được vận động
	Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối.
Đi nối bàn chân tiến, lùi.
	LVPTTC
Hoạt động: Đi nối bàn chân tiến, lùi
	26/02/2025

	
	
	LVPTTC
Hoạt động: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối.
 
	12/03/2025

	MT 4:
- 5 tuổi: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
- 4 tuổi: Thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
- 3 tuổi: Thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	Trèo lên xuống 7 gióng thang.
Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	LVPTTC
Hoạt động: Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất 
	05/03/2025

	
	
	LVPTTC
Hoạt động: Trèo lên, xuống 7 gióng thang
	19/03/2025

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 19:
- 5 tuổi: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển. 
- 4 tuổi: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. 
- 3 tuổi: Làm thử nghiệm đơn giản với sự  giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.Ví dụ : Các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.
	Trẻ quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận về phương tiện, luật lệ giao thông
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời và trò chuyện về tín hiệu giao thông
+ TCVĐ: Về đúng đường
+ TCDG: Nhảy vào nhảy ra
Cho trẻ chơi tự do
	24/02/2025

	
	
	- Quan sát bầu trời và trò chuyện về phương tiện giao thông đường không
+ TCVĐ: Bánh xe quay 
+ TCDG: Chồng đống chồng đe 
- Chơi tự do.
	10/03/2025

	MT 22:
- 5 tuổi: Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: “Tại sao có mưa”…
- 4 tuổi: Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: Vì sao cây lại héo? Vì sao lá cây bị ướt?....
- 3 tuổi: Quan tâm hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi như chăm chú quan sát sự vật hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.
	Đặc điểm công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu.
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời và trò chuyện về tín hiệu giao thông
+ TCVĐ: Về đúng đường
+ TCDG: Nhảy vào nhảy ra
Cho trẻ chơi tự do
	24/02/2025

	
	
	· Góc Phân Vai Đóng vai chú cảnh sát giao thông
· Góc Học Tập. Xếp ô tô bằng các hình học, chơi lô tô về các phương tiện giao thông. Xem tranh về phương tiện giao thông.
Góc Xây Dựng. Xây phòng cảnh sát giao thông
· Góc Âm Nhạc. Hát múa các bài về phương tiện giao thông .
· Góc Vận Động.Chơi với vòng, chơi ném boolinh
	24/02/2025

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
	10/03/2025

	
	
	Dạo chơi, quan sát bầu trời và trò chuyện về một số luật giao thông 
+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
+ TCDG: Lộn cầu vồng    
- Chơi tự do      
	17/03/2025

	MT 27:
- 5 tuổi: Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình… 
- 4 tuổi : Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình
- 3 tuổi: Thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình…
	Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu trúc với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	· Góc Phân Vai Đóng vai chú cảnh sát giao thông
· Góc Học Tập. Xếp ô tô bằng các hình học, chơi lô tô về các phương tiện giao thông. Xem tranh về phương tiện giao thông.
Góc Xây Dựng. Xây phòng cảnh sát giao thông
· Góc Âm Nhạc. Hát múa các bài về phương tiện giao thông .
Góc Vận Động.Chơi với vòng, chơi ném boolinh
	24/02/2025

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương, bình cờ
	03/03/2025

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
	10/03/2025

	MT 28:
- 5 tuổi: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 
- 4 tuổi: Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
- 3 tuổi: Tên đặc điểm, công dụng 1 số phương tiện giao thông.
	Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu
Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông quen thuộc.
	LVPTNT
Hoạt động: Trò chuyện về đèn tín hiệu giao thông
	27/02/2025

	
	
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết trò chuyện về một số phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt
+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
+ TCDG: Tàu hỏa
- Cho trẻ chơi tự do
	03/03/2025

	
	
	LVPTNT
Hoạt động: Trò chuyện một số phương tiện giao thông phổ biến
	06/03/2025

	
	
	· Góc Phân Vai. Cửa hàng bán xe 
· Góc Xây Dựng. Xây bến xe.
· Góc Học Tập. Chơi loto về một số PTGT đường bộ, đường sắt. Bé đếm sô lượng trong phạm vi 10 theo khả năng
· Góc Âm Nhạc. Hát vận động các bài hát trong chủ đề
· Góc Thiên Nhiên . Chăm sóc vườn hoa
	03/03/2025

	MT 31:
- 5 tuổi: Tách/ gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm. 
- 4 tuổi: Gộp/ tách hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói được kết quả.
- 3 tuổi: Biết tách – gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	Tách gộp số lượng trong phạm vi 9 và đếm
 
	LVPTNT
Hoạt động: Tách, gộp số lượng trong phạm vi 9 và đếm
	14/03/2025

	MT 34:
- 5 tuổi: So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- 4 tuổi: So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm   vi 10 bằng các cách khác nhau. Và nói được từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau…
- 3 tuổi: So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	LVPTNT
Hoạt động: Đếm đến 9, thêm bớt các nhóm đối tượng trong phạm vi 9. Đọc được số 9  
	28/02/2025

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
- Làm sách LQVT
- Nêu gương, bình cờ
	17/03/2025

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 54:
- 5 tuổi: Thực hiện được các yêu cầu tập thể, ví dụ: “Các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái T đứng sang bên phải, các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái H đứng sang bên trái”
	Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hiện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
 
	24/02/2025

	MT 55:
- 5 tuổi: Hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập…) 
- 4 tuổi: Hiểu nghĩa từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ…
- 3 tuổi: Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi
	Hiểu và làm theo được 2 - 3 yêu cầu liên tiếp.
	· Góc Phân Vai. Cửa hàng bán xe 
· Góc Xây Dựng. Xây bến xe.
· Góc Học Tập. Chơi loto về một số PTGT đường bộ, đường sắt. Bé đếm sô lượng trong phạm vi 10 theo khả năng
· Góc Âm Nhạc. Hát vận động các bài hát trong chủ đề
· Góc Thiên Nhiên . Chăm sóc vườn hoa
	03/03/2025

	
	
	Hoạt Động Ăn, Ngủ, Vệ Sinh
	03/03/2025

	
	
	Trả Trẻ Ra Về
	10/03/2025

	
	
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
	17/03/2025

	MT 60:
- 5 tuổi: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao...
- 4 tuổi: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
- 3 tuổi: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ: Bé tập đi xe đạp
	04/03/2025

	
	
	- Quan sát bầu trời và trò chuyện về phương tiện giao thông đường không
+ TCVĐ: Bánh xe quay 
+ TCDG: Chồng đống chồng đe 
- Chơi tự do.
	10/03/2025

	
	
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ: Ước mơ của Tý
	11/03/2025

	
	
	Dạo chơi, quan sát bầu trời và trò chuyện về một số luật giao thông 
+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
+ TCDG: Lộn cầu vồng    
- Chơi tự do      
	17/03/2025

	
	
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ: Cô dạy con
	21/03/2025

	MT 61:
- 5 tuổi: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
- 4 tuổi: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
- 3 tuổi: Nói đủ nghe không nói lí nhí.
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: Tại sao? Có gì giống nhau? Có gì khác nhau? Do đâu mà có?.
Đặt các câu hỏi: Tại sao? Như thế nào? Làm bằng gì?.
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
	

	
	
	
	03/03/2025
10/03/2025
17/03/2025

	
	
	Trả Trẻ Ra Về
	10/03/2025
17/03/2025
24/02/2025

	MT 64:
- 5 tuổi: Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân 
- 4 tuổi: Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
- 3 tuổi: Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	Kể chuyện theo lời dẫn của cô, kể theo tranh.
	LVPTNN
Hoạt động: Truyện: Thỏ con đi học
	25/02/2025

	
	
	LVPTNN
Hoạt động: Truyện: Kiến con đi xe ô tô
	18/03/2025

	MT 68:
- 5 tuổi: Chọn sách để “đọc” và xem 
- 4 tuổi: Chọn sách để xem
- 3 tuổi: Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hiện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
 
	24/02/2025

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương, bình cờ
 
	03/03/2025

	
	
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
- Làm sách LQVT
- Nêu gương, bình cờ
	17/03/2025

	MT 69:
- 5 tuổi: Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.
- 4 tuổi: Nhận dạng 1 số chữ cái
	Nhận dạng các chữ cái.
	LVPTNN
Hoạt động: Làm quen chữ cái G, Y. 
	13/03/2025

	MT 70:
- 5 tuổi: Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra – vào, cấm lửa, biển báo giao thông... 
- 4 tuổi: Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tầu, thiệp chúc mừng,..hiểm.
	Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,...)
	Hoạt Động Ăn, Ngủ, Vệ Sinh
	03/03/2025
10/03/2025
17/03/2025
24/02/2025

	
	
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết trò chuyện về một số phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt
+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
+ TCDG: Tàu hỏa
- Cho trẻ chơi tự do
	03/03/2025

	
	
	
	17/03/2025

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 89:
- 5 tuổi: Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy đinh, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
- 4 tuổi: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. 
- 3 tuổi: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
	03/03/2025
10/03/2025
24/02/2025

	
	
	Hoạt Động Ăn, Ngủ, Vệ Sinh
	10/03/2025
17/03/2025
24/02/2025

	
	
	Trả Trẻ Ra Về
	03/03/2025
17/03/2025
24/02/2025

	
	
	LVPTCKNXH
Hoạt động: Dạy bé kỷ năng an toàn khi tham gia giao thông
	07/03/2025

	MT 94:
5 tuổi: Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (Dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn). 
- 3 tuổi: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - "sai", "tốt" - "xấu".
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
	24/02/2025

	
	
	LVPTCKNXH
Hoạt động: Bé phân biệt hành vi đúng sai với an toàn giao thông
	20/03/2025

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 102:
5 tuổi: Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu săc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình. 
- 3 tuổi: Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	
	10/03/2025

	MT 105:
- 5 tuổi: Phối hợp và lựa chon các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
- 4 tuổi: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
- 3 tuổi: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	LVPTTM
Hoạt động: Thuyền trên biển 
	10/03/2025

	MT 106:
- 5 tuổi: Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
- 4 tuổi: Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong. dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
- 3 tuổi: Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Sử dụng các kỹ năng cắt dán tạo thành sản phẩm có màu sắc, kích thước, đường nét và bố cục
	LVPTTM
Hoạt động: Cắt, dán tín hiệu đèn giao thông
	24/02/2025

	MT 111:
- 5 tuổi: Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
- 4 tuổi: Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
- 3 tuổi: Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
	LVPTTM
Hoạt động: Vận động bài hát “Đi xe đạp”
	03/03/2025

	
	
	· Góc Phân Vai. Cửa hàng: Bán phương tiện giao thông đường thủy, máy bay, vé tàu, bán vé máy bay, 
Góc Xây Dựng. Xây bến cảng
· Góc Học Tập. Thực hiện vở toán, tập tô, xem tranh thơ,
Tranh ảnh về PTGT
· Góc Âm Nhạc. Hát vận động các bài hát về các phương tiện giao thông
· Góc Vận Động.
· Chơi với vòng, bóng
	10/03/2025

	
	
	LVPTTM
Hoạt động: Vận động bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố
	17/03/2025

	
	
	· Góc Phân Vai. Đóng vai bác tài xế
· Góc Học Tập. Xếp ô tô bằng các hình học, làm vé tàu, vé xe, một số biển báo giao thông. Xem tranh, kể chuyện về phương tiện giao thông.
Góc Xây Dựng. Xây dựng, lắp ghép ngả tư đường phố
Góc âm nhạc. Hát vận động các bài về phương tiện giao thông.
· Góc Vận Động. Chơi với vòng.
Chơi với túi cát.
	17/03/2025



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
CÁC TÍN HIỆU GIAO THÔNG
Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 28/02/2025
Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
Rèn trẻ có thói quen thích đi học, đúng giờ. Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC  (MT 89, MT 94)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng: Tập Theo Bài "Đường em đi"
Động tác: Tay- Chân- Bụng- Bật
Hồi tĩnh: Thả lỏng tay chân. Cho trẻ chơi trò chơi nhẹ (MT 1)

	Chơi, hoạt động ngoài trời
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời và trò chuyện về tín hiệu giao thông
+ TCVĐ: Về đúng đường
+ TCDG: Nhảy vào nhảy ra
Cho trẻ chơi tự do (MT 22, MT 19)

	Học
	LVPTTM
Hoạt động: Cắt, dán tín hiệu đèn giao thông
(MT 106)
	LVPTNN
Hoạt động: Truyện: Thỏ con đi học
(MT 64)
	LVPTTC
Hoạt động: Đi nối bàn chân tiến, lùi
(MT 2)
	LVPTNT
Hoạt động: Trò chuyện về đèn tín hiệu giao thông
(MT 28)
	LVPTNT
Hoạt động: Đếm đến 9, thêm bớt các nhóm đối tượng trong phạm vi 9. Đọc được số 9  
(MT 34)

	Chơi , hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Đóng vai chú cảnh sát giao thông
Góc Học Tập
Xếp ô tô bằng các hình học, chơi lô tô về các phương tiện giao thông.
Xem tranh về phương tiện giao thông.
Góc Xây Dựng
Xây phòng cảnh sát giao thông
Góc Âm Nhạc
Hát múa các bài về phương tiện giao thông .
Góc Vận Động
Chơi với vòng, chơi ném boolinh (MT 27, MT 22)

	Vệ sinh ăn ngủ
	Ăn:
- Cô kê dọn bàn ăn sạch sẽ, giới thiệu các món ăn hằng ngày cho trẻ
- Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất, khi ăn không nói chuyện, làm rơi vãi
Ngủ:
- Cô kê dọn chỗ ngủ cho trẻ, thông thoáng cửa
- Chuẩn bị chiếu gối đầy đủ cho trẻ
- Cho trẻ mặc áo ấm khi ngủ
 Vệ Sinh:
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt hằng ngày
- Vệ sinh đúng nơi quy định
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh (MT 89, MT 70)

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hiện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích. (MT 68, MT 54)

	Trả trẻ
	Trẻ biết dọn dẹp đồ chơi, chuẩn bị đồ dùng cá nhân để ra về. Biết chào cô, chào các bạn.
Rèn kỹ năng tự phục vụ, tự tin trong giao tiếp.
Giáo dục trẻ ý thức gọn gàng, ngăn nắp, ngoan lễ phép.
 (MT 61, MT 89)


                                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
phương tiện đường bộ, dường sắt
Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025
Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
Rèn trẻ có thói quen thích đi học, đúng giờ. Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC (MT 61, MT 89)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng: Tập với bài "Em đi qua ngã tư đường phố"
Động tác: Tay- Chân- Bụng- Bật
Hồi tĩnh: Thả lỏng tay chân. Cho trẻ chơi trò chơi nhẹ (MT 1)

	Chơi, hoạt động ngoài trời
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết trò chuyện về một số phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt
+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
+ TCDG: Tàu hỏa
- Cho trẻ chơi tự do (MT 28, MT 70)

	Học
	LVPTTM
Hoạt động: Vận động bài hát “Đi xe đạp”
(MT 111)
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ: Bé tập đi xe đạp
(MT 60)
	LVPTTC
Hoạt động: Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất 
(MT 4)
	LVPTNT
Hoạt động: Trò chuyện một số phương tiện giao thông phổ biến
(MT 28)
	LVPTCKNXH
Hoạt động: Dạy bé kỷ năng an toàn khi tham gia giao thông
(MT 89)

	Chơi , hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Cửa hàng bán xe 
Góc Xây Dựng
Xây bến xe.
Góc Học Tập
Chơi loto về một số PTGT đường bộ, đường sắt. Bé đếm sô lượng trong phạm vi 10 theo khả năng
Góc Âm Nhạc
Hát vận động các bài hát trong chủ đề
Góc Thiên Nhiên
Chăm sóc vườn hoa (MT 55, MT 28)

	Vệ sinh ăn ngủ
	Ăn:
- Cô kê dọn bàn ăn sạch sẽ, giới thiệu các món ăn hằng ngày cho trẻ
- Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất, khi ăn không nói chuyện, làm rơi vãi
Ngủ:
- Cô kê dọn chỗ ngủ cho trẻ, thông thoáng cửa
- Chuẩn bị chiếu gối đầy đủ cho trẻ
- Cho trẻ mặc áo ấm khi ngủ
 Vệ Sinh:
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt hằng ngày
- Vệ sinh đúng nơi quy định
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh  (MT 55, MT 70)

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương, bình cờ
 
(MT 27, MT 68)

	Trả trẻ
	Trẻ biết dọn dẹp đồ chơi, chuẩn bị đồ dùng cá nhân để ra về. Biết chào cô, chào các bạn.
Giáo dục trẻ ý thức gọn gàng, ngăn nắp, ngoan lễ phép.
Cô trao đổi tình hình học tập của con tại lớp (MT 89)


                                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
phương tiện giao thông hàng không - hàng thuỷ
Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/03/2025
Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
Rèn trẻ có thói quen thích đi học, đúng giờ. Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC (MT 61, MT 89)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng: Em Làm Người Phi Công
Động tác: Tay- Chân- Bụng- Bật
Hồi tĩnh: Thả lỏng tay chân. Cho trẻ chơi trò chơi nhẹ (MT 1)

	Chơi, hoạt động ngoài trời
	- Quan sát bầu trời và trò chuyện về phương tiện giao thông đường không
+ TCVĐ: Bánh xe quay 
+ TCDG: Chồng đống chồng đe 
- Chơi tự do. (MT 19, MT 60)

	Học
	LVPTTM
Hoạt động: Thuyền trên biển 
(MT 105)
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ: Ước mơ của Tý
(MT 60)
	LVPTTC
Hoạt động: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối.
     (MT 2)
	LVPTNN
Hoạt động: Làm quen chữ cái G, Y. 
(MT 69)
	LVPTNT
Hoạt động: Tách, gộp số lượng trong phạm vi 9 và đếm
(MT 31)

	Chơi , hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Cửa hàng: Bán phương tiện giao thông đường thủy, máy bay, vé tàu, bán vé máy bay, 
Góc Xây Dựng
Xây bến cảng
Góc Học Tập
Thực hiện vở toán, tập tô, xem tranh thơ,
Tranh ảnh về PTGT
Góc Âm Nhạc
Hát vận động các bài hát về các phương tiện giao thông
Góc Vận Động
Chơi với vòng, bóng (MT 102, MT 111)

	Vệ sinh ăn ngủ
	Ăn:
- Cô kê dọn bàn ăn sạch sẽ, giới thiệu các món ăn hằng ngày cho trẻ
- Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất, khi ăn không nói chuyện, làm rơi vãi
Ngủ:
- Cô kê dọn chỗ ngủ cho trẻ, thông thoáng cửa
- Chuẩn bị chiếu gối đầy đủ cho trẻ
- Cho trẻ mặc áo ấm khi ngủ
 Vệ Sinh:
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt hằng ngày
- Vệ sinh đúng nơi quy định
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh  (MT 89, MT 70)

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích (MT 27, MT 22)

	Trả trẻ
	Trẻ biết dọn dẹp đồ chơi, chuẩn bị đồ dùng cá nhân để ra về. Biết chào cô, chào các bạn.
Rèn kỹ năng tự phục vụ, tự tin trong giao tiếp.
Giáo dục trẻ ý thức gọn gàng, ngăn nắp, ngoan lễ phép.
 (MT 61, MT 55)



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
Một số luật lệ giao thông
Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 21/03/2025
Giáo viên thực hiện: nguyễn hằng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
Rèn trẻ có thói quen thích đi học, đúng giờ. Giáo dục trẻ thích đến lớp, yêu quý cô và các bạn, giữ gìn ĐDĐC (MT 61, MT 55)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng: Tập theo bài: "Đèn giao thông"
Động tác: Tay- Chân- Bụng- Bật
Hồi tĩnh: Thả lỏng tay chân. Cho trẻ chơi trò chơi nhẹ (MT 1)

	Chơi, hoạt động ngoài trời
	Dạo chơi, quan sát bầu trời và trò chuyện về một số luật giao thông 
+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
+ TCDG: Lộn cầu vồng    
- Chơi tự do (MT 22, MT 60)

	Học
	LVPTTM
Hoạt động: Vận động bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố
(MT 111)
	LVPTNN
Hoạt động: Truyện: Kiến con đi xe ô tô
(MT 64)
	LVPTTC
Hoạt động: Trèo lên, xuống 7 gióng thang
(MT 4)
	LVPTCKNXH
Hoạt động: Bé phân biệt hành vi đúng sai với an toàn giao thông
(MT 94)
	LVPTNN
Hoạt động: Thơ: Cô dạy con
(MT 60)

	Chơi , hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Đóng vai bác tài xế
Góc Học Tập
Xếp ô tô bằng các hình học, làm vé tàu, vé xe, một số biển báo giao thông.
Xem tranh, kể chuyện về phương tiện giao thông.
Góc Xây Dựng
Xây dựng, lắp ghép ngả tư đường phố
Góc Nghệ Thuật
 Hát vận động các bài về phương tiện giao thông.
Góc Vận Động
Chơi với vòng.
Chơi với túi cát. (MT 70, MT 111)

	Vệ sinh ăn ngủ
	Ăn:
- Cô kê dọn bàn ăn sạch sẽ, giới thiệu các món ăn hằng ngày cho trẻ
- Động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất, khi ăn không nói chuyện, làm rơi vãi
Ngủ:
- Cô kê dọn chỗ ngủ cho trẻ, thông thoáng cửa
- Chuẩn bị chiếu gối đầy đủ cho trẻ
- Cho trẻ mặc áo ấm khi ngủ
 Vệ Sinh:
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt hằng ngày
- Vệ sinh đúng nơi quy định
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh  (MT 89, MT 70)

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con để
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai 
- Chơi tự do theo ý thích
- Làm sách LQVT
- Nêu gương, bình cờ (MT 34, MT 68)

	Trả trẻ
	Trẻ biết dọn dẹp đồ chơi, chuẩn bị đồ dùng cá nhân để ra về. Biết chào cô, chào các bạn.
Rèn kỹ năng tự phục vụ, tự tin trong giao tiếp.
Giáo dục trẻ ý thức gọn gàng, ngăn nắp, ngoan lễ phép.
Cô trao đổi tình hình học tập của trẻ trên lớp chp phụ huynh nắm được
 (MT 89, MT 61)



